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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2943/Qð-UBND Bình Dương, ngày 25 tháng  10 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017-2020” 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 225/Qð-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Dự án “Thúc ñẩy hoạt ñộng năng suất và chất lượng” thuộc Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”; 

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy ñịnh về việc tổ chức, quản lý và ñiều hành Chương trình quốc gia 
“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam 
ñến năm 2020”; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của 
liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy ñịnh chế ñộ quản lý tài chính ñối 
với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 52/TTr-
SKHCN ngày 06/10/2017, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017-2020”. 

ðiều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức 
có liên quan tổ chức triển khai Dự án này. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh; Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: ðặng Minh Hưng 

                             2 / 20



 

CÔNG BÁO/Số 46+47/Ngày 10-11-2017 09

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DỰ ÁN 

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa  
của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017-2020 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2943/Qð-UBND  
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017-2020”. 

2. Thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020” ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh 
số 712/Qð-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Cơ quan chủ trì dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

4. Cơ quan quản lý dự án: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. 

5. Phạm vi, ñối tượng của dự án: 

- Các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tỉnh Bình Dương, ưu 
tiên doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên phát 
triển công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Ngoại trừ nội dung khen thưởng các doanh 
nghiệp ñạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia ñược áp dụng ñối với tất cả các doanh 
nghiệp ñóng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Các ñơn vị sự nghiệp công lập ñóng trên ñịa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm, 
phòng ño lường có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và ño lường.  

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư;  Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban 
quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường 
Chất lượng; Báo Bình Dương, ðài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố; Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; các Hiệp hội; Tổ chức tư 
vấn và các doanh nghiệp tham gia dự án. 

II. BỐI CẢNH CỦA DỰ ÁN 

1. ðánh giá hiện trạng về năng suất và chất lượng 

1.1. Sơ lược về năng suất và chất lượng 
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Hoạt ñộng năng suất và chất lượng tại Việt Nam ñược khởi xướng từ năm 1995. 
Tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn 
Thị Bình ñã phát ñộng thập niên chất lượng 1996 - 2005 tạo bước khởi ñầu quan trọng 
cho việc quảng bá và thúc ñẩy các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý 
chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chặng ñường năng suất và 
chất lượng tại Việt Nam chưa dài nhưng cũng ñã tạo ñược những nền tảng quan trọng 
về nhận thức của doanh nghiệp, người lao ñộng và cộng ñồng về tầm quan trọng của 
năng suất và chất lượng ñối với hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp và phát triển 
kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, phong trào vẫn phát triển chậm chưa ñáp ứng ñược ñòi hỏi 
của quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hoá ñang diễn ra với tốc ñộ ngày một cao. 
Mức năng suất lao ñộng của Việt Nam so với các nước trong khu vực còn rất thấp. Vì 
vậy, ñể thúc ñẩy hoạt ñộng năng suất và chất lượng, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành 
Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ngày 21/5/2010 phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 
2020” và Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XII của ðảng cũng ñề ra một 
trong các nhiệm vụ trọng tâm là “Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, năng suất lao ñộng và sức cạnh tranh của nền kinh tế”. 

1.2. Tình hình sản xuất các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh  

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương 
năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, kim ngạch xuất khẩu thực hiện 24,3 tỷ 
USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ; khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài tăng 17,6%, 
chiếm 81,9% tổng kim ngạch xuất khẩu có 23/23 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng 
so với cùng kỳ, tập trung một số mặt hàng chính là giày dép, hàng dệt may, sản phẩm 
bằng gỗ, sản phẩm ñiện tử, sắt thép; kim ngạch nhập khẩu ước ñạt 20,5 tỷ USD, tăng 
16,2%, trong ñó khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài tăng 17,6%, chiếm 82,8%. Các mặt 
hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị, phụ tùng; tiếp tục 
ñạt thặng dư thương mại trên 3,8 tỷ USD. ðiều này khẳng ñịnh hàng hóa xuất khẩu 
của các doanh nghiệp Bình Dương ñã có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới và tăng 
ñược tỷ trọng sử dụng nguyên phụ liệu trong nuớc ñể gia tăng giá trị xuất khẩu. 

1.3. Tình hình năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình 
Dương 

Hiện tại, trên ñịa bàn tỉnh có khoảng 19.000 DNVVN. Mặc dù các DNVVN ñã 
ñạt ñược thành quả nêu trên, nhưng thực tế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
trên trường quốc tế vẫn rất hạn chế. ðể theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
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trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, các hoạt ñộng hỗ trợ doanh nghiệp vừa 
và nhỏ ñã ñược các ngành, các cấp quan tâm, nhiều doanh nghiệp ñã chú trọng ñến 
thực hành năng suất chất lượng ñể nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy vậy, năng suất lao ñộng và năng 
lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, nhận thức của 
cán bộ quản lý vẫn còn chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thay ñổi ñược 
nếp nghĩ, cách làm cũ. Tổ chức quản lý sản xuất, lưu thông còn nhiều lúng túng, 
vướng mắc. Quản lý chất lượng vẫn còn bị coi nhẹ và chưa trở thành hạt nhân của hoạt 
ñộng sản xuất, kinh doanh.  

2. Kết quả thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2011- 2015” 

2.1. Các mặt làm ñược 

2.1.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu chung của dự án 

- Dự án ñã xây dựng ñược mô hình doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng mang lại hiệu quả cao, mô hình 

ñiển hình ñang ñược nhân rộng và phong trào năng suất và chất lượng ñã ñược hình 

thành trong cộng ñồng các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

- Dự án ñã có những tác ñộng ban ñầu, tích cực ñối với cộng ñồng doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp ñã nhận thức ñược ñầy ñủ hơn tầm quan trọng của năng suất, chất 

lượng ñối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Vấn ñề cải tiến năng suất, chất 

lượng xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành ñộng của các nhà lãnh ñạo, quản lý 

doanh nghiệp. Năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng tại các doanh nghiệp tham 

gia dự án tăng rõ rệt, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp. 

2.1.2. Kết quả thực hiện một số mục tiêu chính của dự án 

- 14/15 doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng như (5S, 

QCC, 7 công cụ, Kaizen, Layout, KPIs, quản lý chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) và 

các công cụ khác) ñạt 93,3% kế hoạch; tổng kinh phí hỗ trợ là 969.000.000 ñồng. 

- 14/30 doanh nghiệp ñược Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen, trong ñó, 

có 01 doanh nghiệp ñạt giải Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương, 07 

doanh nghiệp ñạt giải vàng chất lượng Quốc gia và 06 doanh nghiệp ñạt giải bạc chất 

lượng Quốc gia, ñạt 46,7% kế hoạch. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp ñạt 

giải là 255.000.000 ñồng. 
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- 177/50 doanh nghiệp tham gia ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, vượt 
chỉ tiêu 354% so với kế hoạch, tổng kinh phí hỗ trợ là 609.733.000 ñồng.  

- 102/50 sản phẩm của 51 doanh nghiệp ñược chứng nhận và công bố hợp chuẩn, 
vượt chỉ tiêu 204% so với kế hoạch. 

- Hỗ trợ 23 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với tổng kinh phí 
là 333.960.000 ñồng. 

2.1.3. Hiệu quả của dự án 

- Dự án ñã huy ñộng ñược nguồn lực của xã hội tập trung cho mục tiêu nâng cao 
năng suất và chất lượng của sản phẩm hàng hóa chủ lực của nền kinh tế, nâng cao khả 
năng cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa trên thị trường 
trong, ngoài nước. Dự án ñã từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận và làm chủ các mô 
hình quản lý tiên tiến trong khu vực, vận dụng phù hợp với ñặc thù của doanh nghiệp, 
tạo tiền ñề nhân rộng áp dụng cho cộng ñồng doanh nghiệp.  

- Từ các kết quả, hiệu quả về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa 
thông qua ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý 
tiên tiến, mô hình công cụ cải tiến ñã góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò của 
khoa học, công nghệ ñối với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ñã ñược hưởng lợi trực tiếp từ dự án, tạo sự 
gắn kết giữa khoa học và sản xuất, ñời sống. 

- ðã tính ñược chỉ tiêu ñóng góp tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai ñoạn 2011 – 2015 ñạt 30,62%. 

- Các doanh nghiệp tham gia dự án áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất 
lượng ñã tăng ñược năng suất chất lượng, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm nguyên liệu, 
nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm, mở 
rộng thị phần, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất từ ñầu vào ñến ñầu ra, tỉ lệ sản 
phẩm ñạt yêu cầu ñã ñược nâng lên và giảm những chi phí khác nhằm giảm giá thành 
của sản phẩm, hiệu quả cụ thể tại một số công ty như sau: 

+ Công ty TNHH Cường Phát áp dụng các công cụ 5S, quản lý hàng ngày, KPIs, 
7 công cụ kiểm soát chất lượng, bố trí mặt bằng ñã mang lại hiệu quả cho ñơn vị hơn 
2,5 tỷ ñồng/năm. 

+ Công ty TNHH Nhật Tường áp dụng các công cụ 5S, bố trí mặt bằng, nhóm 
chất lượng, Kaizen ñã mang lại hiệu quả cho ñơn vị hơn 1,2 tỷ ñồng/năm. 

+ Công ty TNHH TAGS Lái Thiêu áp dụng các công cụ 5S, Kaizen, Quản lý 
hàng ngày, 7 công cụ kiểm soát chất lượng và KPIs (Thiết lập các chỉ số ño lường 
chính liên quan năng suất và chất lượng) ñã mang lại hiệu quả cho ñơn vị hơn 2,3 tỷ 
ñồng/năm. 
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2.2. Các mặt chưa làm ñược 

- Một số chỉ tiêu chưa ñạt: số lượng doanh nghiệp tham gia áp dụng các công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng ñạt 93,0%, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt ñộng 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia ñạt 46,7% và công tác ñào tạo chuyên gia nòng cốt 

về năng suất và chất lượng ñạt 40%. 

- Dự án ñầu tư xây dựng phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa ñạt 

trình ñộ quốc tế ñáp ứng yêu cầu ñánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ñối 

với các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh chưa thực hiện. 

- Phong trào năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa 

bàn tỉnh phát triển chậm, chưa lan tỏa trong cộng ñồng doanh nghiệp, chưa tạo ñược 

bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng, chưa ñáp ứng ñược ñòi hỏi của 

quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hoá, mức năng suất lao ñộng còn thấp so với các 

nước trong khu vực. 

2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn e ngại, không muốn cung cấp thông tin khi 

làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước dẫn ñến tình trạng các cơ quan quản lý, 

ñơn vị tư vấn tiến hành thu thập, khảo sát các thông tin liên quan ñến hoạt ñộng tài 

chính, giá thành sản phẩm, chỉ tiêu về năng suất lao ñộng, tỉ lệ hao hụt thiết bị, sản 

phẩm,… ñể phân tích chỉ số ñầu vào, ñầu ra nhằm ñánh giá tính hiệu quả dự án năng 

suất chất lượng của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. ðơn vị tư vấn còn trông chờ 

vào sự hỗ trợ của Nhà nước khi triển khai dự án, việc xây dựng thuyết minh dự án còn 

rất sơ sài và thiếu thông tin.  

- ðối tượng của dự án là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là chủ thể của hoạt ñộng 

nâng cao năng suất chất lượng nhưng chưa chủ ñộng, tích cực tham gia do bản thân 

doanh nghiệp chưa nhận thức ñầy ñủ về vai trò của “Năng suất chất lượng”, yếu tố 

quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Mặt 

khác, ña số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế, trang thiết bị sản 

xuất lạc hậu, còn yếu kém về trình ñộ quản lý sản xuất, nên chưa quen với các hoạt 

ñộng cải tiến, chưa mạnh dạn ñổi mới, chưa tin tưởng áp dụng các hệ thống quản lý, 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nhận thức ñược tầm quan trọng và lợi ích 

thiết thực khi tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và lợi ích phát triển bền vững 

của doanh nghiệp. 
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- Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và 
Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
chưa quy ñịnh cụ thể việc hỗ trợ kinh phí cho công tác khảo sát, chẩn ñoán lập ñề án 
ñăng ký cho doanh nghiệp tham gia chương trình, vì vậy ñơn vị tư vấn tham gia dự án 
và ñịa phương còn khó khăn trong công tác khảo sát, chẩn ñoán lập ñề án. 

- Hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao vì vậy doanh nghiệp chưa quan 
tâm, chưa chủ ñộng tham gia dự án, còn ngại làm thủ tục xin hỗ trợ, ngại tiếp xúc với 
các cơ quan nhà nước. 

- Kính phí hỗ trợ thấp, không hấp dẫn các Doanh nghiệp và ñơn vị tư vấn tham 
gia dự án. 

- Số lượng chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm, trình ñộ chuyên môn không 
nhiều nên chưa thuyết phục ñược nhiều doanh nghiệp tham gia dự án. 

3. ðịnh hướng tiếp tục phát triển về năng suất và chất lượng 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về văn hoá quản lý của doanh nghiệp ñể 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá: Năng suất và chất lượng là yếu 
tố quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do ñó doanh nghiệp phải ñóng 
vai trò chủ ñộng và tích cực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá của mình; Nhà nước hỗ trợ, tạo lập môi trường pháp lý, tổ chức và tạo ñiều 
kiện thuận lợi cho hoạt ñộng nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.  

- Các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng phải 
ñược phổ biến rộng rãi ñến doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng, hỗ trợ thúc ñẩy hoạt 
ñộng nâng cao năng suất và chất lượng: Năng suất của doanh nghiệp bị tác ñộng bởi 
hai nhóm yếu tố. Nhóm các yếu tố bên ngoài như: môi trường kinh tế thế giới, tình 
hình thị trường, cơ chế chính sách kinh tế của nhà nước và nhóm các yếu tố nội tại bao 
gồm: nguồn lao ñộng, vốn, công nghệ, năng lực tổ chức quản lý sản xuất. Trong bối 
cảnh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, các giải pháp nâng cao chất lượng của các 
yếu tố nội tại như chất lượng lao ñộng, chất lượng quản lý, trình ñộ kỹ thuật, ứng dụng 
các tiến bộ khoa học và công nghệ, chi phí sản xuất,... là những nội dung quan trọng 
trong các hoạt ñộng nâng cao năng suất và chất lượng. 

III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1. Mục tiêu chung 

- Góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung và ñịnh hướng phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh trong giai ñoạn 2016 – 2020. 

- Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống 
quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. 
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- Tạo dựng ñược các mô hình doanh nghiệp năng suất, chất lượng nhằm nâng cao 
nhận thức trong việc cải tiến năng suất, chất lượng trong hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc phát triển 
doanh nghiệp bền vững ñể ñáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như 
xuất khẩu trong tình hình mới. 

- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng 
hoá, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phát triển nguồn lực cần thiết ñể duy trì, 
ñẩy mạnh, phát triển phong trào năng suất và chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
ñộng của doanh nghiệp. Từng bước cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế dựa trên 
cơ sở nâng cao tỷ trọng ñóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 52 sản phẩm ñược chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy.   

- 20 doanh nghiệp xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quản lý như tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, 
ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 26000, SA 8000, OHSAS 18000, ISO 50001, 
HACCP,…  

- 9 doanh nghiệp áp dụng một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp 
với doanh nghiệp (5S, QCC, 7 công cụ, Kaizen, GHK, KPI, TQM, Lean, 6 σ và các 
công cụ khác). 

- 16 Doanh nghiệp ñược trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và giải Châu 
Á Thái Bình Dương. 

- ðào tạo 6 lượt chuyên gia về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng 
ñể triển khai các hoạt ñộng năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Góp phần nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) ñóng góp vào tăng 
trưởng ít nhất 35% vào năm 2020. 

IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai dự án ñể vận ñộng, phổ biến cho các ñối 
tượng tham gia về nội dung dự án, chính sách hỗ trợ, cách thức tham gia dự án…, giới 
thiệu các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, các kết quả ñiển hình của các doanh 
nghiệp ñã áp dụng các công cụ cải tiến năng suất. 

- Tổ chức tập huấn cho 300-500 doanh nghiệp cách thức xây dựng tiêu chuẩn cơ 
sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn (Tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia,…), 
phương pháp áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, hệ thống quản lý 
chất lượng, khai thác các thông tin có liên quan. 
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- Xây dựng và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá; phát triển và duy 
trì trang thông tin ñiện tử ñể cung cấp rộng rãi thông tin, kiến thức về năng suất và 
chất lượng, các mô hình ñiểm năng suất chất lượng ñến các cơ quan quản lý và các tổ 
chức, doanh nghiệp. 

- ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ quản lý, 
cán bộ chuyên môn tại các Sở, Ban, ngành và doanh nghiệp, ñào tạo kỹ năng làm việc, 
áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cho người lao ñộng 
trong các doanh nghiệp. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức ño lường năng suất các ngành kinh tế, năng 
suất yếu tố tổng hợp (TFP) của nền kinh tế tỉnh Bình Dương. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng 
áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, 
ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO50001, ISO 26000, ISO/IEC 17025, OHSAS 18000, 
SA 8000 HACCP … ); áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng (5S, QCC, 7 
công cụ, Kaizen, GHK, KPI, TQM, Lean, 6 σ, Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu 
(MFCA), mô hình thiết lập nhóm huấn luyện (TWI) và các công cụ khác). 

- Tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
hoạt ñộng năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng Quốc gia và giải thưởng Châu 
Á Thái Bình Dương. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Huy ñộng nguồn lực và chính sách hỗ trợ 

Kinh phí thực hiện Dự án ñược huy ñộng từ các nguồn kinh phí: 

- Nguồn kinh phí của doanh nghiệp: ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 
và công nghệ; ñầu tư, tăng cường năng lực ño lường, thử nghiệm phục vụ sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp; ñào tạo ñội ngũ cán bộ, nâng cao trình ñộ quản lý trong 
doanh nghiệp; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất, chất 
lượng tiên tiến tại doanh nghiệp; các khoản chi khác liên quan ñến thực hiện hoạt ñộng 
nâng cao, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp. 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước:  

+ Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tư vấn, chứng nhận và công bố hợp 
chuẩn, hợp quy, tư vấn xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, doanh nghiệp ñược trao tặng 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương; các nội 
dung hỗ trợ và chi từ nguồn ngân sách nhà nước ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện 
hành. 
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+ Kinh phí chi cho cơ quan thường trực thực hiện cho các mặt công tác: thông tin 
tuyên truyền, ñào tạo, tập huấn, ñánh giá nghiệm thu, hội nghị (sơ kết, tổng kết), hội 
thảo và các chi phí phát sinh khác. 

- Dự toán tổng kinh phí cho việc triển khai thực hiện Dự án giai ñoạn 2017-2020 
là: 3.680.000.000 ñồng (Ba tỷ sáu trăm tám mươi triệu ñồng). 

(ðính kèm Phụ lục Bảng chi tiết dự toán kinh phí thực hiện dự án).  

2. ðào tạo nguồn nhân lực ñể triển khai dự án 

Phối hợp với các tổ chức ñào tạo, ñơn vị tư vấn ñể ñào tạo nâng cao trình ñộ cho 
ñội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành, 
ñịa phương, doanh nghiệp. 

3. Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng 

- Hội thảo, hội nghị phổ biến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công cụ cải tiến 
nâng cao năng suất chất lượng. 

- Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng như: báo ñài,  
bản tin, tập san... quảng cáo tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến. 

- Tuyên truyền nhân rộng mô hình ñiểm tại một số doanh nghiệp trong tỉnh. 

4. Áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm thúc ñẩy nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy: Hỗ trợ 
kinh phí tư vấn và chứng nhận, mức chi không quá 20 triệu ñồng/sản phẩm. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 
như ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 26000, 
ISO/IEC 17025, OHSAS 18000, SA 8000, HACCP …: Hỗ trợ kinh phí tư vấn, ñánh 
giá, chứng nhận, mức chi không quá 40 triệu ñồng/hệ thống. 

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: hỗ 
trợ kinh phí ñào tạo, tư vấn, mức chi không quá 30 triệu ñồng/01 công cụ. 

- Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp ñạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: 

+ Doanh nghiệp ñạt Giải thưởng Chất lượng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: 
khen thưởng 25 triệu ñồng/lần/doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp ñạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: khen thưởng 20 triệu 
ñồng/lần/doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp ñạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia: khen thưởng 15 triệu 
ñồng/lần/doanh nghiệp. 
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VI. QUẢN LÝ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí 

- Doanh nghiệp ñăng ký tham gia dự án theo Biểu mẫu 1 - Phiếu ñăng ký (trường 
hợp Doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng thì bổ sung thêm 
thuyết minh dự án năng suất chất lượng theo Biểu mẫu 2 - Thuyết minh dự án năng 
suất và chất lượng) gửi về Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng. 

- Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tổ chức họp hội ñồng xét chọn ñể 
trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh sách các doanh nghiệp tham gia dự 
án. 

- Doanh nghiệp ñược phê duyệt tham gia dự án nộp bản cam kết thực hiện theo 
Biểu mẫu 3 – Bản cam kết và gửi về Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng. 

- Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng căn cứ vào nội dung ñược phê duyệt 
tiến hành ký hợp ñồng hỗ trợ cho doanh nghiệp và ñồng thời hướng dẫn, theo dõi và 
kiểm tra tình hình thực hiện. 

- Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tổ chức họp hội ñồng ñánh giá, 
nghiệm thu và ñề xuất Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kết quả thực hiện dự án. 

- Căn cứ vào quyết ñịnh phê duyệt kết quả thực hiện dự án, Chi cục Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng tiến hành thanh lý hợp ñồng. 

2. Hội ñồng xét chọn 

Hội ñồng xét chọn do Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết ñịnh thành lập trên cơ 
sở ñề nghị của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng. Hội ñồng tự giải thể sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ. Hội ñồng gồm Chủ tịch hội ñồng, 01 Phó chủ tịch hội ñồng, 01 
Thư ký và các Ủy viên. Chủ tịch Hội ñồng ñiều khiển phiên họp của Hội ñồng xét chọn, 
tổng họp ý kiến của các thành viên và kết luận về nội dung cuộc họp của Hội ñồng. 

Hội ñồng có trách nhiệm xem xét, phân tích và ñề xuất danh sách các doanh 
nghiệp tham gia dự án ñể Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trình Sở Khoa học 
và Công nghệ phê duyệt. 

3. Hội ñồng nghiệm thu 

Hội ñồng nghiệm thu do Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết ñịnh thành lập trên 
cơ sở ñề nghị của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng. Hội ñồng tự giải thể sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ. Hội ñồng gồm Chủ tịch hội ñồng, 01 Phó chủ tịch hội ñồng, 01 
Thư ký và các Ủy viên. Chủ tịch Hội ñồng ñiều khiển phiên họp của Hội ñồng nghiệm 
thu, tổng hợp ý kiến của các thành viên và kết luận về nội dung cuộc họp của Hội ñồng. 
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Hội ñồng có trách nhiệm xem xét, phân tích và ñánh giá kết quả ñạt ñược của dự 

án ñể Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trình Sở Khoa học và Công nghệ phê 

duyệt. 

4. Xây dựng dự toán - cấp phát - thanh quyết toán: 

4.1. Xây dựng dự toán: Căn cứ vào kế hoạch của dự án, Chi cục Tiêu chuẩn ðo 

lường Chất lượng lập dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4.2. Cấp phát: Kinh phí ñược cấp phát do cơ quan quản lý nguồn kinh phí của 

dự án Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 

hàng năm cho từng doanh nghiệp tham gia dự án, cụ thể như sau: 

- ðối với doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng: 

+ Lần 1: 30 % sau khi ký hợp ñồng. 

+ Lần 2: 70 % còn lại sau khi doanh nghiệp ñã hoàn thành các nội dung ñăng ký. 

- ðối với doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, tham gia 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: thanh toán một lần sau khi doanh nghiệp ñược 

chứng nhận. 

4.3. Thanh quyết toán: Chứng từ kèm theo: 

- ðối với doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng: 

+ ðợt 1: Văn bản phê duyệt danh sách các doanh nghiệp tham gia dự án của Sở 

Khoa học và Công nghệ, hợp ñồng, kế hoạch triển khai, văn bản ñề nghị cấp kinh phí 

(30%). 

+ ðợt 2: Văn bản phê duyệt kết quả thực hiện dự án của Sở Khoa học và Công 

nghệ, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp ñồng, hóa ñơn tài chính, văn bản ñề nghị 

cấp kinh phí (70%). 

- ðối với doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng 

nhận, công bố sử dụng dấu ñịnh lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: 

Hợp ñồng, giấy chứng nhận, hoá ñơn tài chính (chỉ áp dụng ñối với trường hợp Doanh 

nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận, công bố sử dụng 

dấu ñịnh lượng), văn bản ñề nghị cấp kinh phí, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp 

ñồng. 
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VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, theo dõi tình hình thực hiện dự án và phối 
hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan nghiên cứu, ñề xuất Ủy ban nhân dân 
tỉnh các chính sách, biện pháp cần thiết, ñiều chỉnh nội dung ñể thực hiện dự án có 
hiệu quả. 

- Tổ chức phổ biến nội dung, chính sách hỗ trợ của dự án năng suất và chất lượng 
cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi ñịa phương. 

- Chỉ ñạo xây dựng kế hoạch, dự toán triển khai dự án ñể trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

- ðôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện dự án. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện dự án 
năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.  

- ðịnh kỳ tháng 6, tháng 12 hàng năm; sơ kết 01 năm, 03 năm, khi dự án kết thúc 
thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh hoặc khi có yêu cầu ñột xuất. 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng nâng cao năng suất chất lượng góp phần phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

- Căn cứ vào Dự án “Nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017 - 2020”, tham mưu bố trí 
dự toán kinh phí ñể thực hiện. 

- Hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện dự án hàng năm. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, 
Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và các Hiệp hội 

- Tổ chức phổ biến tuyên truyền về nội dung và chính sách hỗ trợ của dự án cho 
các tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan, ñơn vị mình quản lý. 

- Vận ñộng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia dự án. 

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến tuyên truyền về nội dung và 
chính sách hỗ trợ của dự án ñến các ñối tượng liên quan. 
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- Hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 
trong việc vận ñộng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia dự án. 

5. Cục Thống kê tỉnh 

- Cung cấp số liệu của các doanh nghiệp phục vụ cho việc ñánh giá hiệu quả của 
dự án. 

- Cung cấp số liệu và phối hợp tính chỉ số TFP hàng năm của tỉnh. 

6. Chi cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng 

- Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ giúp Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, 
ñiều hành và thực hiện dự án; lập kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt ñộng hàng năm 
cho hoạt ñộng của dự án tổng hợp vào kế hoạch của Chi cục ñể Sở Khoa học và Công 
nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Trực tiếp theo dõi, ñôn ñốc, hướng dẫn, kiểm tra ñánh giá tình hình thực hiện dự 
án năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp. 

- Tổ chức kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất khi cần thiết ñể nắm tình hình thực hiện  
dự án của doanh nghiệp; báo cáo và ñề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý các 
vấn ñề nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

- Phối hợp với các ñơn vị, các tổ chức có liên quan tổ chức hội thảo, tập huấn, 
ñào tạo nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Tuyển chọn Tổ chức tư vấn ñủ ñiều kiện tư vấn theo qui ñịnh hiện hành. 

- Phối hợp Cục Thống kê tỉnh tổ chức ñánh giá về các yếu tố năng suất tổng hợp 
TFP theo ñịnh kỳ hàng năm và cả giai ñoạn. 

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ báo 
cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh; ñề xuất khen thưởng các tổ 
chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện dự án. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh Truyền hình, Báo Bình 
Dương 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của tỉnh và các nội 
dung của dự án ñến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu rõ khi tham gia Dự án 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017-2020. 

8. Tổ chức tư vấn 

- Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực 
và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn xây dựng áp dụng các công cụ năng 
suất chất lượng, ñược thành lập theo qui ñịnh của pháp luật.  
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- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh ñể thực hiện tốt Dự án. 

- Cam kết cử các chuyên gia tư vấn có ñủ năng lực và kinh nghiệm ñể thực hiện 
khảo sát, ñào tạo và tư vấn có hiệu quả cho các doanh nghiệp (ñã từng tư vấn về các 
công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho tối thiểu 3 doanh nghiệp). 

- Thực hiện ñầy ñủ các thủ tục thanh quyết toán theo ñúng quy ñịnh. 

9. Doanh nghiệp tham gia dự án 

- Cam kết thực hiện ñúng các nội dung theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt, báo cáo 
ñịnh kỳ hoặc ñột xuất theo yêu cầu về tình hình, tiến ñộ, kinh phí; thực hiện thanh 
quyết toán ñúng theo quy ñịnh của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn 
ðo lường Chất lượng trong quá trình tham gia dự án. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề khó khăn vướng mắc ñề nghị các sở, 
ban, ngành; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh qua Sở Khoa 
học và Công nghệ ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung Dự án này 
cho phù hợp với tình hình thực tế và ñúng quy ñịnh pháp luật./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: ðặng Minh Hưng 
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Phụ lục 2 

(Kèm theo Quyết ñịnh số  2943/Qð-UBND ngày  25 tháng 10 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
Biểu mẫu 1 - MẪU PHIẾU ðĂNG KÝ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ðĂNG KÝ  
Tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017 - 2020. 
 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................... 

Thuộc loại hình doanh nghiệp:   � nhỏ   � vừa  

ðịa chỉ:  ............................................................................................................ 

ðiện thoại:  ............................................. Fax:  ................................................ 

Người liên hệ:  ................................................................................................. 

ðiện thoại di ñộng:  ................................ Email:  ............................................. 

Sau khi nghiên cứu và nắm vững các chính sách hỗ trợ của Dự án Nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Dương giai ñoạn 
2017 – 2020. Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu ñăng ký tham gia.  

Danh mục ñăng ký tham gia (ñánh dấu X vào ô trống): 

1. Chứng nhận, công bố hợp chuẩn và hợp quy. � 

2. Chứng nhận và công bố sử dụng dấu ñịnh lượng  � 

3. Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến  � 

4. Áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng  � 

5. Giải thưởng chất lượng quốc gia  � 
 

 Bình Dương, ngày        tháng      năm 20..... 
ðẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
Phiếu ñăng ký xin gửi về: 

Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương 
Tầng 12 A, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh,  

phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
ðiện thoại: 0274 3897321-4  fax: 0274 3856550 
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Biểu mẫu 2 - THUYẾT MINH DỰ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG  
 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
THUYẾT MINH DỰ ÁN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 

 
I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 
- Giới thiệu chung  ........................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

- Giới thiệu máy móc thiết bị  .......................................................................... 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

- Mạng lưới phân phối  .................................................................................... 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 
- Lĩnh vực sản xuất  ......................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
- Loại hình doanh nghiệp  ................................................................................ 
 .......................................................................................................................... 
- Hệ thống quản lý áp dụng  ............................................................................. 
 .......................................................................................................................... 
- Nguồn nhân lực tài chính  .............................................................................. 
 .......................................................................................................................... 
- Số lượng lao ñộng  ......................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
- Nguồn nguyên liệu ........................................................................................ 
 .......................................................................................................................... 
- Hiệu quả kinh doanh  ..................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
- Hiệu quả hoạt ñộng sản xuất  ........................................................................ 
 .......................................................................................................................... 
III. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 
 .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
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Nêu rõ hiện trạng về năng suất, chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng của 
doanh nghiệp ñang áp dụng; những nguyên nhân tồn tại, khó khăn về năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. Trên cơ sở ñó nêu bật tính cần thiết của dự án và làm cơ sở 
ñề ra mục tiêu và nội dung của dự án. 

IV. MỤC TIÊU DỰ ÁN 
 .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

Doanh nghiệp ñưa ra các mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, các mục tiêu phải ñịnh lượng và ño lường ñược ñể ñánh giá khi nghiệm thu. 

V. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN  
 .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

Doanh nghiệp muốn thực hiện các nội dung cụ thể như: áp dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và sự ñánh giá sự phù hợp; ứng dụng và ñổi mới công nghệ; áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến; công cụ cải tiến năng suất; phát triển tài sản trí tuệ; 
ñào tạo nhân lực và các nội dung khác,… 

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
VII. PHẠM VI, ðỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ TIẾN ðỘ THỰC HIỆN 
 .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
VIII. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ 

ÁN 
 .......................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................. 
 

 Bình Dương, ngày        tháng      năm 20… 
GIÁM ðỐC 
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Biểu mẫu 3 - MẪU BẢN CAM KẾT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN CAM KẾT 

 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................... 

ðịa chỉ:  ............................................................................................................ 

Số ñiện thoại: .......................................... Fax:  ...............................................  

Công ty ñăng ký nội dung hỗ trợ:  ...................................................................  

thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh 
nghiệp tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2017 - 2020” và ñã ñược Sở Khoa học và Công 
nghệ phê duyệt theo Quyết ñịnh số ......../Qð-KHCN ngày ....../...../20..... 

Công ty xin cam kết: 

1. Xây dựng ...................................................................................................... 

 .............................................................................. theo ñúng tiến ñộ của kế hoạch. 

2. Công ty sẽ hoàn trả phần kinh phí ñược hỗ trợ của Chi cục Tiêu chuẩn ðo 
lường Chất lượng nếu không hoàn thành việc xây dựng  ........................................ 

 .............................................................................................................................. ./. 

 

 ................., ngày        tháng      năm 20..... 
ðẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 
 

Bản cam kết xin gửi về: 
Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương 

Tầng 12 A, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh,  
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

ðiện thoại: 0274 3897321-4  fax: 0274 3856550 
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